KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT
NHÁNH 2: RAU, CỦ, QUẢ
    Thời gian thực hiện: Từ 02 /02 đến 07/02/2026
       Giáo viên thực hiện: Đỗ Thị Xuân Thư
          
Thứ 2 ngày 02 tháng 02 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển tình cảm kĩ năng xã hội
Đề tài : Dạy trẻ làm hoa quả dầm
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức: 
 - Trẻ biết tên một số loại hoa quả quen thuộc: chuối, táo, xoài, nho…
- Trẻ biết các bước đơn giản để làm món hoa quả dầm.
- Quyền : Mọi trẻ đều được tham gia vào các hoạt động phù hợp với khả năng và được hỗ trợ giúp đỡ khi gặp khó khăn.
* Kỹ năng:
 - Trẻ biết hợp tác với bạn trong nhóm, chờ đến lượt, chia sẻ dụng cụ.
- Trẻ biết lắng nghe cô hướng dẫn, mạnh dạn trao đổi ý kiến.
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm.
* Thái độ:
 - Trẻ hứng thú, vui vẻ khi tham gia hoạt động cùng cô và bạn.
- Trẻ hình thành thói quen lễ phép, gọn gàng, biết giúp đỡ bạn.
- Trẻ biết trân trọng sản phẩm do chính mình và bạn làm ra.



	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
· - Hoa quả đã rửa sạch, cắt nhỏ (chuối, táo, xoài…).
· - Bát, thìa, cốc, sữa đặc/sữa chua.
· - Khăn lau tay, găng tay nilon.
· - Nhạc bài hát: Quả gì, Rửa tay sạch.
2. Chuẩn bị của trẻ
· - Tâm thế vui vẻ, quần áo gọn gàng.
· - Trẻ rửa tay sạch trước khi vào hoạt động.
II. Tiến hành
1.Ổn định 
· - Cô cho trẻ hát bài Quả gì và trò chuyện:
· - Con biết những loại quả nào?
· - Ở nhà con thường ăn hoa quả cùng ai?
· => Cô dẫn dắt: “Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau làm món hoa quả dầm thật ngon nhé!”
· 2.Nội dung
 Hoạt động 1: Dạy kỹ năng xã hội làm hoa quả dầm 
* Quan sát – Đàm thoại
· - Cô giới thiệu các nguyên liệu.
· - Trẻ gọi tên hoa quả, nói màu sắc, mùi vị.
· - Cô nhấn mạnh: “Khi làm cùng nhau, chúng mình cần nhẹ nhàng, chia sẻ và chờ đến lượt.”
* Cô làm mẫu
· - Cô vừa làm vừa nói rõ từng bước:
1. - Cho hoa quả vào bát
2. - Thêm sữa
3. - Trộn đều nhẹ nhàng
· - Cô nhắc trẻ: Không làm rơi vãi. Không tranh giành đồ dùng
* Trẻ thực hành theo nhóm
· - Trẻ chia nhóm 4–5 bạn.
· - Trẻ cùng nhau làm hoa quả dầm.
· - Cô quan sát, động viên: “Con mời bạn rất ngoan!” “Nhóm mình hợp tác rất tốt!”
* Giáo dục kỹ năng xã hội lồng ghép:
· - Biết nói lời cảm ơn, xin mời
· - Biết giúp bạn khi bạn gặp khó khăn
 Hoạt động 2: Nhận xét – Thưởng thức sản phẩm 
· - Trẻ cùng nhau thưởng thức hoa quả dầm.
· - Cô hỏi: Con thích nhất điều gì khi làm cùng các bạn?
· - Khi làm chung chúng mình cần cư xử thế nào?
· 3.Kết thúc
· - Cô nhận xét, khen ngợi tinh thần hợp tác của trẻ.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:




Thứ 3 ngày 03  tháng 02  năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển nhận thức
Đề tài: Khám phá quả cam
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	
*Khoa học
· - Trẻ biết tên gọi, một số đặc điểm, cấu tạo, hình dạng của quả cam:Vỏ cam, Cuống, Múi cam, Hạt cam
· - Trẻ biết lợi ích của quả cam: cung cấp vitamin C, giúp cơ thể khỏe mạnh.
· - Trẻ biết một số món ăn, đồ uống chế biến từ cam: nước cam, cam vắt, salad hoa quả, mứt cam.
*Công nghệ
· - Trẻ biết cùng cô sử dụng đồ dùng, dụng cụ trong quá trình khám phá: dao nhựa, bút dạ, sáp màu, bảng ghi chép.
*Kỹ thuật
· - Trẻ biết bóc vỏ cam, tách múi cam đúng cách, nhẹ nhàng.
*Toán
· - Trẻ nhận biết hình dạng quả cam (hình tròn).
· - Nhận biết màu sắc quả cam (màu cam, vàng).
*Ngôn ngữ
· - Trẻ nghe, hiểu câu hỏi của cô.
· - Trẻ mạnh dạn diễn đạt, thuyết trình kết quả khám phá.
*Các kỹ năng thế kỷ XXI
· - Trẻ có kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm, thảo luận và chia sẻ ý kiến.


	I. CHUẨN BỊ
· - Quả cam tươi (cam sành, cam ngọt).
· - Bảng ghi chép kết quả khám phá của 3 nhóm trẻ.
· - Dụng cụ khám phá: dao nhựa, bút dạ, sáp màu, rổ đựng cam, đĩa, khăn lau tay.
· - Dụng cụ làm nước cam: máy vắt cam/ dụng cụ vắt tay, cốc, thìa, đường, nước lọc.
· - Các công cụ hỗ trợ: Canva, CapCut (trình chiếu hình ảnh, video).
II. Tiến hành
E1. Gắn kết
*Tạo tình huống – Giới thiệu bài
· - Cô cùng trẻ đọc đồng dao: “Quả gì tròn tròn”.
· *Đàm thoại: Trong bài đồng dao nhắc đến những loại quả nào?
· - Những loại quả đó do ai trồng?
· - Cô giới thiệu giỏ quà:“Hôm nay bác nông dân tặng lớp mình một giỏ quả, các con đoán xem đó là quả gì?”
· - Trẻ nêu hiểu biết về quả cam.
· - AL giới thiệu tên bài học: “Khám phá quả cam”.
E2. Khám phá
*Tìm hiểu đặc điểm và cấu tạo của quả cam
· - Cô hỏi: Theo các con, chúng mình sẽ khám phá quả cam bằng cách nào?
· - Cô giới thiệu bảng ghi chép kết quả khám phá và hướng dẫn cách ghi chép, thảo luận.
-Bảng ghi chép kết quả khám phá quả cam
( Hình dạng – Màu sắc – Các đặc điểm – Mùi vị – Ích lợi )
· - Chia trẻ thành 3 nhóm, mời trẻ lên lấy rổ cam về nhóm.
· - Trẻ quan sát, sờ, ngửi, bóc vỏ cam, tách múi.
· - Cô quan sát, gợi mở để trẻ khám phá.
E3. Giải thích
· - Cô mời nhóm 1 lên thuyết trình kết quả (lần lượt nhóm 2, nhóm 3).
· - Cô kiểm tra bảng kết quả, đặt câu hỏi gợi mở:
· - Quả cam có dạng hình gì?
· - Quả cam có mấy phần?
· - Con hãy nêu đặc điểm từng phần của quả cam.
· - Vỏ cam có màu gì?
· - Bên trong quả cam có gì?
· - Múi cam dùng để làm gì?
=> Cô chốt kiến thức. Quả cam có dạng hình tròn, vỏ ngoài màu cam hoặc xanh, bên trong có nhiều múi cam mọng nước, có thể có hạt. Cam có vị chua ngọt, chứa nhiều vitamin C, rất tốt cho sức khỏe.
E4. Củng cố
· - AL giới thiệu thêm một số loại cam khác: cam sành, cam ngọt, cam canh.
*Trò chơi: Ô cửa bí mật
· - Cách chơi:
· - Trên màn hình có 5 ô cửa, mỗi ô cửa là 1 câu hỏi.
· - Mỗi nhóm chọn 1 ô cửa, khi cô mở ô, trẻ lắc xắc xô để giành quyền trả lời.
· - Luật chơi:
· - Trả lời đúng được 1 bông hoa.
· - Nhóm nhiều hoa nhất là nhóm chiến thắng.
· - Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
* Làm nước cam
· -Đàm thoại: Cam dùng để làm gì?
· - Cam có lợi ích gì cho cơ thể?
· - Cô và trẻ cùng làm nước cam.
· - Trẻ thưởng thức nước cam và mời các bạn và cô giáo
E5. Đánh giá
· - Đánh giá quá trình trẻ tham gia hoạt động.
· -Trò chuyện: Hôm nay các con khám phá quả cam, con thấy thế nào?
· *Giáo dục:
· -Về nhà kể cho ông bà, bố mẹ nghe về công dụng của quả cam.



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:





3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ






+ Điều chỉnh:






Thứ 4 ngày 04  tháng 02  năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ
Đề tài: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Vè trái cây
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
 - Trẻ nhớ tên bài vè “Trái cây”.
- Trẻ hiểu nội dung bài vè: giới thiệu một số loại trái cây quen thuộc.
- Quyền tham gia: Trẻ có quyền được giơ tay phát biểu, quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình.
- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc của mình qua lời nói.
* Kỹ năng 
- Trẻ đọc vè rõ ràng, đúng nhịp điệu.
- Trẻ biết đọc theo cá nhân – nhóm – cả lớp.
- Trẻ rèn kỹ năng nghe, phát âm và ghi nhớ có chủ đích.
* Thái độ 
- Trẻ hứng thú, mạnh dạn khi đọc vè.
-Trẻ yêu thích các loại trái cây, có ý thức ăn trái cây tốt cho sức khỏe.



	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
- Tranh minh họa các loại trái cây: chuối, cam, táo, xoài.
- Bài vè “Trái cây” viết chữ to, rõ ràng.
- Nhạc bài hát: Quả gì.
2. Chuẩn bị của trẻ
- Trẻ ngồi ngay ngắn, tâm thế vui vẻ, sẵn sàng tham gia hoạt động.
II. Tiến hành
1.Ổn định 
- Cô và trẻ cùng hát bài Quả gì.
*Đàm thoại:
· - Trong bài hát nhắc đến những loại quả nào?
· - Con thích ăn loại quả gì nhất?
· * Cô dẫn dắt:“Hôm nay cô sẽ dạy các con một bài vè rất hay nói về các loại trái cây mà chúng mình thường ăn hằng ngày.”
· 2.Nội dung
Hoạt động 1: Dạy trẻ đọc bài vè 
- Cô đọc mẫu
- Cô đọc bài vè lần 1 với giọng rõ ràng, diễn cảm.
- Cô đọc lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa.
- Đàm thoại ngắn:
- Bài vè nhắc đến những loại trái cây nào?
- Trẻ luyện đọc
- Cả lớp đọc vè cùng cô 1–2 lần.
- Đọc theo nhóm: nhóm nam – nhóm nữ / nhóm 1 – nhóm 2.
- Đọc cá nhân: mời 2–3 trẻ đọc to, rõ ràng. Cô chú ý sửa sai phát âm, động viên và khen ngợi trẻ kịp thời.
Hoạt động 2: Củng cố – Trò chơi 
*Trò chơi: “Nghe vè đoán quả”
- Cô đọc một câu trong bài vè.
- Trẻ đoán tên trái cây và giơ tranh phù hợp.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ đọc tốt, trẻ tham gia tích cực.
3. Kết thúc
- Cô giáo dục trẻ:
- Trái cây rất tốt cho sức khỏe.
- Chúng mình nên ăn nhiều trái cây và biết giữ gìn vệ sinh khi ăn.
- Kết thúc hoạt động bằng bài hát nhẹ nhàng.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:


Thứ 5 ngày 05  tháng 02  năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thể chất
Đề tài: VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức
- Trẻ biết thực hiện vận động " Ném xa bằng một tay ": 
- Biết chơi trò chơi
- Quyền được tham gia: Trẻ có quyền tham gia vào các nhóm chơi, tham gia tập các bài tập phát triển thể chất.
*  Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng ném xa bằng một tay..
- Rèn sức mạnh của bàn tay và định hứng trong không gian.
- Phát triển ở trẻ tố chất nhanh, mạnh, khéo.
- Rèn kỹ năng cho trẻ chơi trò chơi đúng luật, đúng cách chơi.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia bài tập và trò chơi vận động.

	I. Chuẩn bị
1 Chuẩn bị của cô
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, phù hợp
- 20 – 25 túi cát, rổ
2. Chuẩn bị của trẻ
-Trang phục của trẻ gọn gàng, phù hợp
II. Tiến hành
1.Ổn định 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề
2. Nội dung
HĐ1: Khởi động:
- Trẻ vui hát “ Đoàn tàu nhỏ xíu” đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu chân sau đó chuyển đội hình thành 3 hàng ngang.
HĐ2: Trọng đông:
+ BTPTC ( 2 lần 8 nhịp)
- Tập kết hợp bài hát “Em yêu cây xanh”
- ĐT nhấn mạnh: ĐT tay
+ VĐCB: “Ném xa bằng 1 tay”
- Cô làm mẫu lần 1
+ Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp giải thích động tác
- Cho trẻ đứng thành 2 hàng dọc. Đứng chân trước chân sau, tay cần túi cát (cùng phía với chân sau ). Đưa từ trước, xuống dưới, ra sau, lên cao để ném túi cát đi xa và mạnh hơn, sau đó đến lượm túi cát, để vào chỗ  cũ và đi về cuối hàng đứng, tiếp tục thực hiện cho đến cuối hàng
+ Trẻ thực hiện 2 lần. (Cô chú ý sửa sai)
- Lần 2: Cho trẻ thi đua nhau
- Cô hỏi lại tên vận động vừa học
+ Trò chơi VĐ: Làm theo tín hiệu
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô nêu luật chơi, cách chơi.
- Cho trẻ chơi 3 – 4 lần.
- Cô quan sát, bao quát trẻ chơi
- Nhận xét, đánh giá
HĐ3: Hồi tĩnh:
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng
3. Kết thúc: 
Cô nhận xét động viên trẻ


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 





+ Điều chỉnh:





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:



Thứ 6 ngày 06  tháng 02  năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thẩm mỹ
Đề tài : Vẽ một số loại quả
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ biết tên và công dụng của một số loại quả.
- Trẻ có quyền được bày tỏ ý kiến và được tôn trọng ý kiến, được tự do lựa chọn khu vực hoạt động, được tham gia vào các nhóm chơi, được ra quyết định
- SEL: Trẻ biết thể hiện cảm xúc khi vẽ. Trẻ biết khen ngợi và động viên bạn khi bạn hoàn thành sản phẩm nghệ thuật.
* Kĩ năng: 
- Biết vẽ các nét cong tròn, dài để tạo thành hình quả. Biết tô màu phù hợp và đều màu cho bức tranh đẹp.
hương.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Biết vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn quả.
- Biết yêu quý và bảo vệ biển đảo quê

	I. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của cô
- Giỏ quả gồm: 1 số loại quả như: quả chuối, quả cam, quả táo, xoài,…
- Slide tranh các loại quả như: Quả cam, quả na, quả đu đủ, quả nho….
- Tranh mẫu vẽ quả như: quả táo, cam, chuối, na, nho,.. Giấy A4, bút sáp màu. Giá treo tranh, kẹp treo tranh.
2. Chuẩn bị của trẻ
- giấy vẽ, màu sáp, bàn ghế
II. Tiến hành
1. Ổn định
- Cô cùng trẻ hát bài “quả”
- Cho trẻ kể về các loại quả trẻ biết.
- Cô KQ, giới thiệu bài.
2. Nội dung
HĐ1: Quan sát và đàm thoại
- Cô tặng trẻ giỏ quả
- Cô cho trẻ quan sát các loại quả trong giỏ quả và trò chuyện cùng trẻ:
+ Đây là quả gì? Quả có màu gì?
+ Quả có dạng hình gì?
* Đi tham quan hội chợ trái cây qua màn ảnh nhỏ:
Cho trẻ xem slide tranh về một số loại quả khác và trò chuyện cùng trẻ về tên, hình dạng và đặc điểm của các loại quả đó. Hoa quả cung cấp chất gì cho cơ thể chúng ta?
- Ăn quả giúp gì cho cơ thể?
Giáo dục trẻ ăn nhiều rau xanh và hoa quả để cơ thể khỏe mạnh, chóng lớn, đẹp da, ....
* Cho trẻ xem tranh vẽ và trò chuyện cùng trẻ: 
- Xem tranh quả cam:
+ Cô có bức tranh vẽ quả gì đây?
+ Quả cam có dạng hình gì?
+ Quả cam được vẽ bằng những nét cong tròn, tạo thành hình quả. (Cho trẻ vẽ nét cong tròn trong không gian).
- Tương tự với các quả khác
HĐ2: Thực hiện
- Cho trẻ đi về bàn ngồi vẽ
Cô nhắc nhở trẻ về tư thế ngồi, tay cầm bút, tay giữ giấy.
- Trong quá trình trẻ vẽ, cô đến gần trẻ để khuyến khích, gợi mở cho trẻ vẽ.
HĐ3: Trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ treo tranh.
- Cô mời một vài trẻ lên nhận xét tranh và chọn ra những bức tranh đẹp nhất.
- Cô nhận xét thêm một vài bức tranh khác.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:
Thứ 7 ngày 07 tháng 02  năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ
Đề tài: Ôn: Dạy trẻ đọc thuộc vè: Trái cây
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài vè “Trái cây”.
- Trẻ hiểu nội dung bài vè: giới thiệu một số loại trái cây quen thuộc.
- Quyền tham gia: Trẻ có quyền được giơ tay phát biểu, quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình.
- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc của mình qua lời nói.
* Kỹ năng 
- Trẻ đọc vè rõ ràng, đúng nhịp điệu.
- Trẻ biết đọc theo cá nhân – nhóm – cả lớp.
- Trẻ rèn  kỹ năng nghe, phát âm và ghi nhớ có chủ đích.
* Thái độ 
- Trẻ hứng thú, mạnh dạn khi đọc vè.
-Trẻ yêu thích các loại trái cây, có ý thức ăn trái cây tốt cho sức khỏe.



	I. Chuẩn bị 
- Của cô giáo
- Tranh minh họa các loại trái cây: chuối, cam, táo, xoài.
· - Bài vè “Trái cây” viết chữ to, rõ ràng.
· - Nhạc bài hát “Quả gì”.
- Của trẻ
· - Trẻ ngồi ngay ngắn, tâm thế thoải mái, sẵn sàng tham gia ôn luyện.
II. Tiến hành
1.Ổn định 
- Cô và trẻ cùng hát bài “Quả gì”.
· - Cô trò chuyện nhẹ nhàng:
· - Trong bài hát có những loại quả nào?
· - Con thích ăn quả gì nhất?
· => Cô dẫn dắt:“Hôm nay chúng mình sẽ ôn lại một bài vè rất hay nói về các loại trái cây quen thuộc nhé!”
· 2.Nội dung
 Hoạt động 1: Ôn luyện bài vè “Trái cây” 
· - Cô đọc lại bài vè 1 lần với giọng rõ ràng, diễn cảm.
· - Cô đọc lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa để trẻ nhớ nội dung.
* Đàm thoại ngắn
· - Bài vè nhắc đến những loại trái cây nào?
· - Quả nào con thường ăn ở nhà?
* Trẻ ôn luyện đọc vè
· - Cả lớp đọc cùng cô 1–2 lần.
· - Đọc theo nhóm: Nhóm nam – nhóm nữ hoặc nhóm 1 – nhóm 2.
· - Đọc cá nhân:
· - Mời 2–3 trẻ đọc to, rõ ràng.Cô sửa sai nhẹ nhàng, động viên và khen ngợi trẻ.
 Hoạt động 2: Củng cố 
* Trò chơi: “Nghe vè đoán quả”
· - Cô đọc một câu trong bài vè.
· - Trẻ đoán tên trái cây và giơ tranh tương ứng.
· - Cô nhận xét, tuyên dương trẻ đoán đúng, tham gia tích cực.
=> Có thể thay đổi hình thức:
· - Trẻ nói tên quả.
· - Trẻ chỉ tranh trên bảng.
3. Kết thúc 
· - Cô giáo dục trẻ:Trái cây rất tốt cho sức khỏe.Khi ăn trái cây cần rửa sạch, ăn gọn gàng, lịch sự.
· - Cô và trẻ cùng hát bài hát nhẹ nhàng kết thúc hoạt động.



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:
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